
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phước An NM21_01 27/09/2010 Nữ Kinh 7A1

2 Trịnh Tuấn Anh NM21_23 12/01/2010 Nam Nùng 7A1

3 Ngô Gia Bảo NM21_07 31/10/2010 Nam Kinh 7A1

4 Nguyễn Văn Gia Bảo NM21_05 16/08/2010 Nam Kinh 7A1

5 Đỗ Huyền Diệu NM21_11 19/05/2010 Nữ Kinh 7A1

6 Nguyễn Thị Ánh Duyên NM21_15 08/08/2010 Nữ Kinh 7A1

7 Nguyễn Kim Gia Hân NM21_22 14/06/2010 Nữ Kinh 7A1

8 Vũ Nguyễn Minh Hiển NM21_24 07/08/2010 Nam Kinh 7A2 Chuyển lớp

9 Nguyễn Thị Thanh Hoài NM21_25 11/08/2010 Nữ Kinh 7A1

10 Phan Trọng Minh Hoàng NM21_26 13/08/2010 Nam Kinh 7A1

11 Võ Văn Hoàng NM21_28 19/08/2009 Nam Kinh 7A1

12 Lê Đình Huy NM21_30 24/05/2010 Nam Kinh 7A1

13 Nguyễn Thu Hương NM21_33 15/10/2010 Nữ Kinh 7A1

14 Trần  Nguyễn Bảo Khang NM21_34 22/03/2010 Nam Kinh 7A1

15 Nguyễn Hoàng Long NM21_36 22/09/2010 Nam Kinh 7A1

16 Trần Thủy Nguyên NM21_42 18/10/2010 Nữ Kinh 7A1

17 Phạm Hồng Nhung NM21_45 27/11/2010 Nữ Kinh 7A1

18 Nguyễn Lê Quang NM21_50 07/01/2010 Nam Kinh 7A1

19 Võ Minh Quang NM21_49 24/04/2010 Nam Kinh 7A1

20 Dương Ly Sa NM21_51 01/08/2010 Nữ Kinh 7A1

21 Phạm Nhiên Thục San thcsnd210216 12/01/2010 Nữ Kinh 7A6 Chuyển đến

22 Hà Xuân Sơn NM21_52 05/06/2010 Nam Kinh 7A1

23 Võ Phan Xuân Thiện NM21_63 11/06/2010 Nam Kinh 7A2

24 Bùi Quang Thịnh NM21_65 25/04/2010 Nam Kinh 7A1

25 Võ Minh Thư NM21_67 17/12/2010 Nữ Kinh 7A1

26 Bùi Thị Hồng Thương NM21_68 18/09/2009 Nữ Kinh 7A1

27 Nguyễn Ngọc Cát Tiên NM21_54 12/09/2010 Nữ Kinh 7A1

28 Phạm Võ Nhật Tiến NM21_55 27/06/2010 Nam Kinh 7A1

29 Võ Phan Đình Tiến NM21_56 13/03/2010 Nam Kinh 7A1

30 Nguyễn Đặng Thùy Trang NM21_69 10/01/2010 Nữ Kinh 7A1

31 Tưởng Đăng Tuấn NM21_61 25/08/2010 Nam Kinh 7A1

32 Bùi Anh Tú NM21_59 09/01/2010 Nam Kinh 7A1

33 Phan Anh Tú NM21_60 13/06/2010 Nam Kinh 7A1

34 Nguyễn Cẩm Vân NM21_73 27/01/2010 Nữ Kinh 7A1

35 Phạm Công Trường Việt NM21_74 12/07/2010 Nam Kinh 7A1

36 Nguyễn Hoàng Minh Vũ NM21_76 18/11/2010 Nam Kinh 7A1

37 Lê Văn Vỹ NM21_79 22/10/2010 Nam Kinh 7A1

38 Phạm Kiên Vỹ NM21_80 23/09/2010 Nam Kinh 7A1

Tổng số học sinh 38

Nữ HS 15

Dân tộc: 1
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